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1 M-1 Phạm Văn Bằng 13/08/1986 Nam SXCT 50505503 Bắc Giang Không khám sức khỏe

2 M-2 Trần Ngọc Khiêm 23/06/2003 Nam SXCT 50505843 Bắc Giang Không khám sức khỏe

3 M-3 Đỗ Văn Chính 08/08/1996 Nam SXCT 50506161 Bắc Giang Không khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Văn Tiến 01/05/1997 Nam SXCT 50501420 Hải Phòng Không khám sức khỏe

5 M-5 Hoàng Mạnh Dương 20/11/2001 Nam SXCT 91211874 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 M-6 Giáp Văn Huy 08/04/1989 Nam SXCT 90900085 Lao động CBT Khám sức khỏe

7 M-7 Lê Văn Nguyên 24/02/1987 Nam SXCT 90900186 Lao động CBT Khám sức khỏe

8 M-8 Trần Đình Tuấn 28/06/1989 Nam SXCT 50507831 Hòa Bình Không khám sức khỏe

9 M-9 Vương Xuân Kiên 23/01/1994 Nam SXCT 50500554 Hà Nội Không khám sức khỏe

10 M-10 Lê Hữu Tùng 10/05/2004 Nam SXCT 50510465 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Văn Hạnh 18/07/2001 Nam SXCT 50506842 Bắc Ninh Khám sức khỏe

12 M-12 Trương Mạnh Cường 16/06/1985 Nam SXCT 90900703 Lao động CBT Khám sức khỏe

13 M-13 Lê Thị Giang 14/12/2004 Nữ SXCT 50517728 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Bùi Đình Duy Tân 19/05/1997 Nam SXCT 50520021 Quảng Trị Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Trọng Cường 06/09/1988 Nam SXCT 50510756 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Trương Văn Hải 25/11/1992 Nam SXCT 50518290 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 M-17 Hà Công Châu 11/12/1994 Nam SXCT 50507846 Hòa Bình Không khám sức khỏe

18 M-18 Lê Xuân Tuyên 10/05/1989 Nam SXCT 50518850 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Đậu Đức Đạt 09/01/2004 Nam SXCT 51035806 Nghệ An Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Đăng Quân 18/08/2003 Nam SXCT 51036280 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Hữu Kỳ 02/02/2003 Nam SXCT 51036276 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 M-22 Trịnh Thị Thư 15/10/1997 Nữ SXCT 50513079 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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23 M-23 Đỗ Nguyên Cơ 22/06/1998 Nam SXCT 50511159 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Duy Hiệp 13/11/1995 Nam SXCT 51108278 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Đặng Đồng 12/06/1985 Nam SXCT 50518302 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

26 M-26 Lê Thị Ngọc 09/08/1996 Nữ SXCT 50520471 Quảng Trị Không khám sức khỏe

27 M-27 Trần Thúy Anh 11/08/1996 Nữ SXCT 50524519 Vĩnh Long Không khám sức khỏe

28 M-28 Dương Thanh Ty 01/01/1990 Nam SXCT 90900074 Lao động CBT Khám sức khỏe

29 M-29 Lê Hoài Niên 06/10/1990 Nam SXCT 90900160 Lao động CBT Khám sức khỏe

30 M-30 Lê Quang Thuận 08/05/1987 Nam SXCT 50516218 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Minh Hòa 19/12/2004 Nam SXCT 50505658 Bắc Giang Không khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Xuân Thông 26/09/2004 Nam SXCT 50519359 Quảng Bình Không khám sức khỏe

33 M-33 Nguyễn Văn Minh 20/02/2000 Nam SXCT 50505691 Bắc Giang Không khám sức khỏe

34 M-34 Trương Văn Hùng 10/12/1997 Nam SXCT 50510117 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-35 Bùi Đắc Phương 17/10/1993 Nam SXCT 50508211 Nam Định Không khám sức khỏe

36 M-36 Phan Văn Hùng 10/02/1994 Nam SXCT 50508534 Nam Định Không khám sức khỏe

37 M-37 Lê Văn Quân 10/05/2002 Nam SXCT 50511363 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Văn Đình 10/11/1998 Nam SXCT 50514329 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 M-39 Trương Văn Diện 23/10/1989 Nam SXCT 50510318 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Võ Văn Hiếu 04/01/2001 Nam SXCT 50514477 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 M-41 Đào Hữu Cường 07/02/2004 Nam SXCT 50512244 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Minh Hiếu 24/11/2003 Nam SXCT 50505582 Bắc Giang Không khám sức khỏe

43 M-43 Nguyễn Văn Mạnh 20/11/2003 Nam SXCT 50510544 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Văn Phúc 20/01/2004 Nam SXCT 50511127 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Vũ Văn Thuận 19/10/2002 Nam SXCT 50514442 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 M-46 Hoàng Quốc Kỳ 28/01/2004 Nam SXCT 50514068 Nghệ An Không khám sức khỏe

47 M-47 Chu Văn Dũng 18/07/1992 Nam SXCT 50511017 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



48 M-48 Nguyễn Văn Khoa 15/10/1993 Nam SXCT 50514328 Nghệ An Không khám sức khỏe

49 M-49 Lê Đình Hoàng 03/09/1992 Nam SXCT 90900150 Lao động CBT Khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Anh Tuấn 10/12/1990 Nam SXCT 90900228 Lao động CBT Khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Đức Chung 30/11/1990 Nam SXCT 90900245 Lao động CBT Khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Hồng Quân 10/01/1989 Nam SXCT 90900257 Lao động CBT Khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Văn Luân 20/03/1991 Nam SXCT 90900376 Lao động CBT Khám sức khỏe

54 M-54 Trần Sơn Anh 10/06/1991 Nam SXCT 90900504 Lao động CBT Khám sức khỏe

55 M-55 Hoàng Công Bình 20/11/1993 Nam SXCT 50514395 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Viết Giáp 12/05/1994 Nam SXCT 50511049 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Trương Văn Bắc 06/02/1993 Nam SXCT 90900556 Lao động CBT Khám sức khỏe

58 M-58 Trịnh Huy Mạnh 11/09/1995 Nam SXCT 50511723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-59 Lê Thị Thanh Thảo 16/03/2003 Nữ SXCT 50522000 Gia Lai Không khám sức khỏe

60 M-60 Vũ Huyền Trang 22/11/2002 Nữ SXCT 50507620 Điện Biên Không khám sức khỏe

61 M-61 Bùi Ngọc Phúc 27/09/2001 Nam SXCT 50511167 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Minh Ngọc 24/10/2002 Nam SXCT 50506203 Bắc Giang Không khám sức khỏe

63 M-63 Tự Văn Duy 29/12/2001 Nam SXCT 50500087 Hà Nội Không khám sức khỏe

64 M-64 Tống Xuân Nghị 28/02/1984 Nam SXCT 50508443 Nam Định Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Duy Công 20/10/2001 Nam SXCT 51030171 Hà Nội Không khám sức khỏe

66 M-66 Phạm Văn Tính 17/06/2002 Nam SXCT 51033596 Ninh Bình Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Trọng Bảo 31/12/2001 Nam SXCT 50506170 Bắc Giang Không khám sức khỏe

68 M-68 Nguyễn Văn Tú 12/08/1989 Nam SXCT 50518389 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

69 M-69 Lê Thị Hiệp 17/09/1997 Nữ SXCT 51105016 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Mai Thị Thương 05/11/1998 Nữ SXCT 51105632 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 M-71 Nguyễn Thị Khánh 06/07/1998 Nữ SXCT 51106169 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-72 Trần Thị Thu Trang 05/10/1999 Nữ SXCT 51103679 Nam Định Không khám sức khỏe



73 M-73 Võ Nguyễn Huỳnh Đan 01/03/1998 Nữ SXCT 51111114 Phú Yên Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Hoàng Dương 06/10/2003 Nam SXCT 50504521 Phú Thọ Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Việt Dũng 08/05/1996 Nam SXCT 50506093 Bắc Giang Không khám sức khỏe

76 M-76 Lê Văn Dương 16/09/2004 Nam SXCT 50510015 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Hải Dương 16/06/2004 Nam SXCT 50512745 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Hoàng Thanh Hải 25/10/1996 Nam SXCT 50514252 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Hoàng Văn Thiệu 20/10/1995 Nam SXCT 50511686 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Lê Thế Vinh 04/09/2001 Nam SXCT 51038594 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

81 M-81 Lường Văn Hoài 17/10/2001 Nam SXCT 51032827 Điện Biên Không khám sức khỏe

82 M-82 Ngô Nhật Cường 26/03/2000 Nam SXCT 51038223 Quảng Nam Không khám sức khỏe

83 M-83 Nguyễn Trần Chí Tôn 19/12/2001 Nam SXCT 51038110 Thừa Thiên Huế Không khám sức khỏe

84 M-84 Lê Văn Mùi 09/10/1991 Nam SXCT 50514464 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 M-85 Ngô Trí Đức 05/11/1990 Nam SXCT 50514273 Nghệ An Không khám sức khỏe

86 M-86 Trần Quang Đạt 18/07/1992 Nam SXCT 50509855 Ninh Bình Không khám sức khỏe

87 M-87 Phạm Văn Chiến 02/02/1992 Nam SXCT 50513327 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Lê Đức Hoàng 23/04/2003 Nam SXCT 50506059 Bắc Giang Không khám sức khỏe

89 M-89 Đỗ Văn Tuấn 01/10/1994 Nam SXCT 50519820 Quảng Bình Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Văn Huy 07/11/1996 Nam SXCT 50514101 Nghệ An Không khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Hữu Duy 16/12/1991 Nam SXCT 90900262 Lao động CBT Khám sức khỏe

92 M-92 Võ Văn Bảy 06/05/1987 Nam SXCT 51108946 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

93 M-93 Đỗ Xuân Giáp 15/03/2004 Nam SXCT 50500625 Hà Nội Không khám sức khỏe

94 M-94 Lê Quang Lưu 14/04/2002 Nam SXCT 50511058 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Anh Tuấn 07/01/2004 Nam SXCT 50509429 Ninh Bình Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Bá Chiến 16/09/1987 Nam SXCT 51100220 Hà Nội Không khám sức khỏe

97 M-97 Nguyễn Khắc Tiến 10/05/2003 Nam SXCT 50514664 Nghệ An Không khám sức khỏe



98 M-98 Nguyễn Trọng Điệp 22/03/2003 Nam SXCT 50500894 Hà Nội Không khám sức khỏe

99 M-99 Nguyễn Tuấn Anh 16/01/2003 Nam SXCT 50500900 Hà Nội Không khám sức khỏe

100 M-100 Phùng Văn Đức 28/03/2004 Nam SXCT 50506038 Bắc Giang Không khám sức khỏe

101 M-101 Trịnh Đình Đạt 04/09/2003 Nam SXCT 50512845 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Cao Văn Thắng 03/01/1995 Nam SXCT 50508741 Thái Bình Khám sức khỏe

103 M-103 Nguyễn Tiến Đạt 22/08/2004 Nam SXCT 50501395 Hải Phòng Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Hồng Quân 13/11/2004 Nam SXCT 50500784 Hà Nội Không khám sức khỏe

105 M-105 Vương Đình Đệ 02/11/2004 Nam SXCT 50500050 Hà Nội Không khám sức khỏe

106 M-106 Lê Văn Thành 03/07/1996 Nam SXCT 50521764 Phú Yên Không khám sức khỏe

107 M-107 Tống Khắc Hiếu 13/02/1999 Nam SXCT 51102703 Bắc Giang Không khám sức khỏe

108 M-108 Lê Ngọc Chung 10/09/1991 Nam SXCT 50510928 Thanh Hóa Khám sức khỏe

109 M-109 Lê Văn Tuấn 14/10/1990 Nam SXCT 50510342 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

110 M-110 Trần Văn Xuân 20/08/1991 Nam SXCT 50511676 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

111 M-111 Lô Văn Thân 05/02/1991 Nam SXCT 50514507 Nghệ An Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Đình Nhật 27/04/1994 Nam SXCT 50514524 Nghệ An Không khám sức khỏe

113 M-113 Lê Đình Chung 23/08/1992 Nam SXCT 50512418 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-114 Đoàn Văn Giáp 03/11/2004 Nam SXCT 50517666 Thanh Hóa Khám sức khỏe

115 M-115 Ngô Trí Tiến 04/10/2004 Nam SXCT 50515713 Nghệ An Khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Hoàng Kỳ 16/04/1993 Nam SXCT 51034411 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

117 M-117 Vũ Văn Chính 25/05/1990 Nam SXCT 51034506 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Trịnh Văn Thắng 03/03/1986 Nam SXCT 50512452 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 M-119 Lê Thế Dương 20/06/2002 Nam SXCT 50510218 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Nguyễn Đức Thành 19/05/2001 Nam SXCT 50510505 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-121 Bùi Đình Đại 26/07/2004 Nam SXCT 50505938 Bắc Giang Không khám sức khỏe

122 M-122 Hoàng Bảo Nguyên 20/09/2004 Nam SXCT 50505805 Bắc Giang Không khám sức khỏe



123 M-123 Nguyễn Lin Đa 12/09/1991 Nam SXCT 50504547 Phú Thọ Không khám sức khỏe

124 M-124 Hoàng Nghĩa Việt 07/08/1994 Nam SXCT 50514088 Nghệ An Không khám sức khỏe

125 M-125 Lưu Văn Cường 05/06/1999 Nam SXCT 50505549 Bắc Giang Không khám sức khỏe

126 M-126 Giang Văn Trung 03/11/1984 Nam SXCT 50500214 Hà Nội Không khám sức khỏe

127 M-127 Vũ Văn Hoành 12/02/1984 Nam SXCT 50508571 Nam Định Không khám sức khỏe

128 M-128 Chu Quý Hoàn 31/08/1990 Nam SXCT 50505683 Bắc Giang Không khám sức khỏe

129 S-1 Sùng Thị Thứ 25/08/1997 Nữ Dịch vụ 50532311 Lai Châu Không khám sức khỏe

130 S-2 Vi Thị Thu Nga 08/09/1995 Nữ Dịch vụ 50533139 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 S-3 Trần Thị Nhung 12/12/1989 Nữ Dịch vụ 51120920 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 S-4 Hoàng Văn Long 28/12/2003 Nam Dịch vụ 50533455 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


